Trường: THCS Cẩm Thịnh                                                   


Họ và tên giáo viên:

 Tổ: Khoa học xã hội                                                                  


Nguyễn Thị Giang 

NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian thực hiện: 1 tiết (tiết 96)
 I. MỤC TIÊU   

1. Năng lực
* Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: sự tự tin và tinh thần lạc quan trong học tập và đời sống, khả năng suy ngẫm về bản thân, tự nhận thức, tự học và tự điều chỉnh để hoàn thiện bản thân.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận, lập luận, phản hồi, đánh giá về các vấn đề trong học tập và đời sống; phát triển khả năng làm việc nhóm, làm tăng hiệu quả hợp tác.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết đánh giá vấn đề, tình huống dưới những góc nhìn khác nhau.

* Năng lực đặc thù: năng lực ngôn ngữ và văn học

- Biết trao đổi về một vấn đề..

- Trình bày được cảm nhận và tác động của tác phẩm đối với bản thân. Vận dụng suy nghĩ và hành động  hướng thiện. Biết sống tốt đẹp hơn.

2. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ: HS có ý thức vận dụng bài học vào các tình huống, hoàn cảnh thực tế đời sống của bản thân. 

-Tự tin: Tự tin thể hiện bản thân
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

  1. Thiết bị:
 - Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập.

- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp;

- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.

 2. Học liệu: Sgk, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, phiếu học tập, ....
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC  
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5’)
a. Mục tiêu: Kết nối kiến thức  thực tế với bài học, tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh. 
b. Nội dung: GV kiểm tra phần chuẩn bị bài nói của HS
c. Sản phẩm: Phần chuẩn bị của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 
 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
   - GV yêu cầu HS dành ra khoảng 5 phút để tự rà soát lại nội dung bài nói đã chuẩn bị ở nhà.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS nghe GV nêu yêu cầu, hoàn thành bài tập để trình bày trước lớp.

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận: 
- GV mời 2 – 3 HS chia sẻ trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét..
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV):
- GV nhận xét, khen ngợi HS đã chia sẻ.

- GV Kết nối vào bài: 
	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI ( 10’)

a. Mục tiêu: HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu.

b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kết hợp hướng dẫn của GV để chuẩn bị bài nói.
c. Sản phẩm: Bài nói đã được chuẩn bị trước ở nhà.
d. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV- HS 
	                  Sản phẩm dự kiến 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 
- GV dẫn dắt: Các em đã được học mục đích, nội dung và cách thức trao đổi về một vấn đề ở Bài 2 trong sách Ngữ văn 7, tập 1. Bài này tập trung vào thực hành trao đổi gắn với các vấn đề đặt ra trong phần Đọc hiểu văn bản. 

- GV yêu cầu HS đọc trước mục Định hướng ở nhà, ghi lại những thắc mắc về nội dung đã học để trao đổi với các bạn. 

HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ CẶP ĐÔI

+ Thế nào là trao đổi ý kiến?
+ Theo em, trong bài nói trao đổi về một vấn đề, người nói nên xưng ở ngôi thứ mấy?
+ Bài nói trình trao đổi về một vấn đề cần chú ý những yêu cầu nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- Giáo viên chốt kiến thức 
	I. Định hướng 
1. Khái niệm: 

- Trao đổi ý kiến là nêu lên cách hiểu, quan điểm của bản thân, đưa ra lí lẽ và dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ cho ý kiến của mình.

- Ngôi thứ nhất 

 2. Yêu cầu chung

+ Lựa chọn vấn đề cần trao đổi (đặc điểm nội dung hoặc nghệ thuật của một bài thơ).

+ Xác định các ý kiến khác nhau về vấn đề cần trao đổi. 

+ Chuẩn bị lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ ý kiến của mình. 

+ Khi trao đổi, cần tôn trọng các ý kiến khác biệt. 



	3. HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH ( 25’)

a. Mục tiêu: Nắm được các kĩ năng khi trình bày bài nói.

- HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi khi thực hiện bài nói trước tập thể    

b. Nội dung: HS thảo luận, trình bày trong nhóm và trước lớp.
c. Sản phẩm: - Sản phẩm nói của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Trước khi nói
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

- GV nêu yêu cầu bài: Chọn một trong hai đề sau:

+ Để 1. Sau khi học bài thơ "Những cánh buồm" (Hoàng Trung Thông), có bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con. Lại cỏ bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha. Ý kiến của em như thế nào?

+ Đề 2. Có bạn cho rằng: Chủ đề của bài thơ “Mây và sóng" (Ta-go) là ca ngợi tình mẫu tử. Bạn khác lại cho rằng: Chủ đề bài thơ ấy ca ngợi trí tưởng tượng của em nhỏ. Ý kiến của em như thế nào?

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm với các mục gợi ý như trong SGK:

* Chuẩn bị:
+ Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản. 

+ Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,… và máy chiếu, màn hình (nếu có).

- Bài nói nhằm mục đích gì?

- Người nghe là ai?

- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?

- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
* Tìm ý và lập dàn ý: HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ CẶP ĐÔI 
- Tìm ý:
GV hướng dẫn HS tìm ý cho bài nói bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi vào Phiếu học tập sau:

Phiếu học tập
Họ và tên:………………………..

Nhóm:……….

Đề tài lựa chọn:………

Hoàn thành bảng tìm ý sau cho đề tài mà các em lựa chọn:

Các ý kiến nêu trong đề bài có gì giống nhau và khác nhau?

Mỗi ý kiến có điểm gì hợp lí và chưa hợp lí?

Ý kiến của em như thế nào?

Vì sao em hiểu như thế?

- Lập dàn ý: 
GV hướng dẫn HS lập dàn ý cho bài nói bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục 3 phần như trong SGK trang 31: Mở đầu, nội dung chính, kết thúc. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS chuẩn bị trước khi nói theo các bước. 
 Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận
- GV tổ chức cho các nhóm HS cùng trao đổi, thảo luận kết quả làm việc với nhau trong nhóm. 

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	II. Thực hành
Bài tập: Sau khi học bài thơ "Những cánh buồm" (Hoàng Trung Thông), có bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con. Lại cỏ bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha. Ý kiến của em như thế nào?

a. Chuẩn bị 

+ Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản. 

+ Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,… và máy chiếu, màn hình (nếu có).

b. Tìm ý và lập dàn ý 
* Tìm ý

Các ý kiến nêu trong đề bài có gì giống nhau và khác nhau?

- Giống nhau: Đều chung hình ảnh “cánh buồm”, đều thể hiện khát vọng của con người vươn cao, vươn xa. 

- Khác nhau: Ý kiến đầu tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con. Ý kiến thứ hai tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha. 

Mỗi ý kiến có điểm gì hợp lí và chưa hợp lí?

Mỗi ý kiến đều có phần đúng, nhưng vẫn thiếu ý và chưa hoàn chỉnh. 

Ý kiến của em như thế nào?

Theo em, khi nhận xét về hình ảnh cánh buồm, đây là hình ảnh ẩn dụ vừa thể hiện khát vọng vươn xa của người con, vừa thể hiện được những ước mơ chưa đạt được của người cha. 

Vì sao em hiểu như thế?

Vì thông qua ngữ cảnh của bài thơ và xem xét các ý kiến trong chỉnh thể bài thơ. 

* Lập dàn ý 
- Mở đầu: Nêu vấn đề cần trao đổi (có hai ý kiến khác nhau về hình ảnh cánh buồm trong bài thơ “Những cánh buồm” của Hoàng Trung Thông)
- Nội dung chính: Nêu và phân tích các ý kiến khác nhau, từ đó, phát biểu ý kiến của mình. Có thể phát biểu theo gợi ý sau:
+ Nêu điểm giống và khác nhau của hai ý kiến.

+ Nêu và giải thích những điểm hợp lí và chưa hợp lí của mỗi ý kiến. 

+ Ý kiến của em: có thể tán thành một trong hai ý kiến hoặc không tán thành cả hai và đưa ra một ý kiến khác.

* Kết thúc:  Khẳng định lại ý kiến của bản thân và những điểm hợp lí trong hai ý kiến đã nêu.
.

	Nhiệm vụ 2: Thực hành

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

- GV yêu cầu 1 HS xung phong làm người chủ trì và giao nhiệm vụ cho người chủ trì: Nêu nội dung và cách thức trao đổi, mời người nói trình bày ý kiến. 

- GV chiếu bảng phân công nhiệm vụ cho người nói và người nghe cho HS thực hiện:

Người nói
Người nghe
- Nêu ý kiến của mình trước nhóm hoặc lớp,...
- Trình bày bằng lời, tránh viết thành văn để đọc; sử dụng điệu bộ, cử chỉ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.
- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày; quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe.
- Trả lời các câu hỏi của người nghe (nếu có).
- Tập trung theo dõi và nắm được thông tin từ người nói; ghi chép các ý chính và các điểm chưa rõ cần hỏi lại. 
- Sử dụng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt để khích lệ người nói. 
- Nêu câu hỏi về những vấn đề chưa rõ; trao dổi lại về ý kiến mà mình thấy chưa thuyết phục. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nghe yêu cầu để thực hành trao đổi bài nói. 

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

+ HS thực hiện bài nói của bản thân trước lớp

+ HS khác chú ý lắng nghe, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	c. Nói và nghe
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	Nhiệm vụ 3: Sau khi nói

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

- GV hướng dẫn HS kiểm tra và chỉnh sửa bài nói và nghe của mình: 

Người nói
Người nghe
- Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, các lí lẽ và bằng chứng. 
- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và hiệu quả của việc sử dụng các phương tiện hỗ trợ. 
- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với các bạn.
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản
- Tập trung chú ý theo dõi người nói; thể hiện sự mạnh dạn, cầu thị và thái độ hoa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS nghe hướng dẫn để kiểm tra và chỉnh sửa bài nói – nghe.   

Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

- GV gọi HS báo cáo kết quả thực hiện.

Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

- GV nhận xét và tổ chức cho HS nhận xét bài nói của nhau, rút kinh nghiệm về cách trao đổi về một vấn đề trong đời sống hoặc trong văn học. 
	d. Kiểm tra và chỉnh sửa



	PHIẾU KIỂM TRA BÀI NÓI
Nội dung kiểm tra

Đạt/ chưa đạt
 Bài nói có đủ các phần mở đầu, nội dunhg chính và kết thúc.
 
Giới thiệu được vấn đề cần trao đổi (có hai ý kiến khác nhau về hình ảnh cánh buồm trong bài thơ “Những cánh buồm” của Hoàng Trung Thông).
 
Em đã nêu và phân tích các ý kiến khác nhau, từ đó, phát biểu ý kiến của mình.
 
Em đã dùng ngôi thứ nhất để trình bày vấn đề.
 
Em đã sử dụng giọng điệu, âm lượng, các phương tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt) hài hoà khi trình bày.
 


	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG ( 3’)
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: Giáo viên giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV) 

Bài tập về nhà: Có bạn cho rằng: Chủ đề của bài thơ “Mây và sóng" (Ta-go) là ca ngợi tình mẫu tử. Bạn khác lại cho rằng: Chủ đề bài thơ ấy ca ngợi trí tưởng tượng của em nhỏ. Ý kiến của em như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả, thảo luận

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)

GV nhận xét, cho điểm phần chuẩn bị bài nói của HS (giờ học sau)
	


* Hướng dẫn HS học bài ở nhà và chuẩn bị bài sau (2’): 

- Hoàn thiện các nội dung của tiết học;

+ Yêu cầu HS về nhà: Chỉnh sửa, hoàn thiện bài nói của cá nhân và nộp cho GV vào tuần học tiếp theo

- Hướng dẫn HS chuẩn bị bài sau. 

+ Đọc trước theo HD của SGK bài ĐHVB: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta 
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